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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

Số:           /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày          tháng     năm 2025



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
[bookmark: _Hlk190856250]Dự thảo Nghị quyết Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn; mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5615/STC-NS ngày 21/11/2025 (nhận đủ hồ sơ ngày 25/11/2025). 
Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn; mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết) và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:
1. Sự cần thiết ban hành văn bản; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết
[bookmark: _Hlk190856271]1.1. Sự cần thiết ban hành văn bản
Trước sắp xếp đơn vị hành chính, căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; theo đó, liên quan đến quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn; mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trước đây: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông  đã ban hành các Nghị quyết quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đối với tỉnh Bình Thuận chưa ban hành Nghị quyết. 
Đồng thời, thực hiện Thông báo số 123/HĐND ngày 30/9/2025 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết luận Phiên họp thứ 46 Thường trực HĐND tỉnh, trong đó dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh.
Từ những căn cứ nêu trên, nhằm đảm bảo chính sách được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh, việc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới để Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn; mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.                                                                                                                                                                                                
1.2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản
[bookmark: loai_1_name]Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết phù hợp với nội dung, phạm vi Hội đồng nhân dân tỉnh được giao quy định tại khoản 3, khoản 5, điểm a khoản 8 Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (trong đó khoản 5 và điểm a khoản 8 Điều 5 của Thông tư lần lượt được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 84/2025/TT-BTC ngày 19/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác).
2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước
Nội dung của dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 40 CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 20/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.
3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo 
Thẩm quyền ban hành Nghị quyết phù hợp thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh được giao quy định tại khoản 3, khoản 5, điểm a khoản 8 Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BTC (trong đó khoản 5 và điểm a khoản 8 Điều 5 của Thông tư lần lượt được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 84/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính); điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật số 87/2025/QH15); điểm d khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
Nội dung dự thảo Nghị quyết cơ bản phù hợp với quy định của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 11/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có ý kiến một số vấn đề sau đây, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để chỉnh lý hoặc giải trình rõ: 
Về căn cứ ban hành: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát thêm đối với việc sử dụng căn cứ “Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15” để đảm bảo phù hợp với quy định tại  Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15 và Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 (nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến việc áp dụng năm ngân sách 2026 hoặc giải trình cụ thể nội dung này tại hồ sơ dự thảo Nghị quyết).
a) Khoản 1 Điều 1 dự thảo: Đề nghị viện dẫn cụ thể điều khoản các Thông tư có liên quan cho chính xác và thống nhất với tên gọi của dự thảo.
b) Đối với nội dung tại khoản 1 Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 để tránh sự trùng lặp đối tượng được vay vốn tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Tương tự, đề nghị rà soát đối với đối tượng thụ hưởng được quy định tại điểm b khoản này để tránh bị trùng lặp về chính sách, chẳng hạn các chính sách vay vốn quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP  của Chính phủ,…
Hơn nữa, tại điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo, nếu quy định mục đích sử dụng vốn vay là để “phát triển sản xuất, kinh doanh” thì có phần trùng lặp với nội dung tại điểm a, điểm b khoản 1  Điều 14 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Vì vậy, cần cân nhắc thêm vấn đề này.
c) Đối với nội dung tại khoản 2 Điều 2, đề nghị cơ quan rà soát lại tiêu chí về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.
d) Khoản 3 Điều 2: Đề nghị rà soát lại nội dung quy định tại khoản 2, khoản 5, khoản 8 và khoản 9 Điều 2 của Luật cư trú số 68/2020/QH14, trong đó, đặc biệt lưu ý về tạm trú và thường trú để đảm bảo quy định phù hợp.
đ) Khoản 4 Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh cơ sở để quy định “Hộ gia đình có từ 02 học sinh, sinh viên …”, trong khi tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ không có quy định về số lượng bắt buộc từ 02 học sinh, sinh viên trở lên.
Bên cạnh đó, qua nghiên cứu nội dung khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết, Sở Tư pháp nhận thấy:
- Tại khoản 4 quy định nhấn mạnh về số lượng học sinh, sinh viên trong hộ gia đình … được vay vốn tín dụng.
- Tại khoản 5 quy định nhấn mạnh về ngành học của học sinh, sinh viên, học viên thạc sỹ, nghiên cứu sinh … được vay vốn.
Mặc dù hình thức thể hiện khác nhau, nhưng xét về bản chất, cả hai khoản đều quy định về đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn theo chính sách tín dụng học sinh, sinh viên.	
Đồng thời, theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ) quy định:
“2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:
a) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
b) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
c) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.”
	Theo quy định trên, giả sử đối tượng học sinh, sinh viên vừa là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng nêu trên và vừa đang theo học các ngành nghề quy định tại khoản 5 Điều 2 dự thảo thì sẽ giải quyết vay vốn theo trường hợp nào? (khoản 4 hay khoản 5)?.
	Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị cơ quan rà soát lại đối tượng tại khoản 4 và khoản 5 Điều 2 có sự trùng lặp hay không?.
e) Đối với nội dung quy định tại Điều 7 về vay vốn để kinh doanh: Đề nghị nghiên cứu để quy định cho phù hợp theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 6 Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 và khoản 6 Điều 14 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15, Điều 14 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và các quy định pháp luật khác liên quan.
g) Đối với nội dung tại khoản 1 Điều 3 dự thảo viện dẫn “thực hiện bằng mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội” , đề nghị cơ quan xác định cụ thể quy định hiện hành hoặc giải trình rõ vấn đề này.
h) Khoản 2 Điều 6: Đề nghị cơ quan soạn thảo xác định hình thức xử lý văn bản được rà soát đảm bảo phù hợp quy định tại Điều 38 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP.
Từ các nội dung thẩm định trên, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát, đối chiếu kỹ các chính sách ưu đãi tín dụng tương tự ở Trung ương và địa phương để tránh trùng lặp về chính sách, đối tượng áp dụng. Ngoài ra, cần nghiên cứu xây dựng “điều khoản chuyển tiếp” để quy định hướng giải quyết trong trường hợp “một đối tượng” đáp ứng đủ điều kiện của nhiều chính sách khác nhau.
4. Nguồn tài chính, nguồn nhân lực, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Dự thảo Nghị quyết đã xác định rõ nguồn tài chính, nguồn nhân lực để bảo đảm cho việc thi hành tại dự thảo Tờ trình.
5. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản
5.1. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày
[bookmark: _Hlk172290158]Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày được sử dụng tại dự thảo cơ bản đảm bảo theo quy định tại Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 
	Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chỉnh sửa nội dung sau: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mẫu số 17 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ để soạn thảo bảo đảm thể thức, bố cục, nội dung, trong đó: Bỏ dấu gạch ngang canh giữa dưới tên gọi dự thảo Nghị quyết.
5.2. Về trình tự, thủ tục soạn thảo 
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15) và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP).
6. Kết luận
Dự thảo Nghị quyết chỉ đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các nội dung đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo này. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
Trên đây là Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn; mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gửi Sở Tài chính nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.
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